
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

1 TNHN- Hậu TNHN - Cường TNHN- Thu TNHN - Thảo TNHN- Huyền TNHN- Lễ TNHN - Phượng

2 TNHN- Hậu MT - Tiến TNHN - Cường GDTC - Nhựt TNHN - Thu LSĐL - Ý TNHN - Thảo Văn - Huế TNHN- Huyền GDTC - P.Thúy TNHN- Lễ KHTN - Tuyết TNHN- Phượng STEM - STEM

3 Tin - TRí LSĐL - Ý CNghệ - Cường GDTC - Nhựt GDTC - Nhựt KHTN - Nhung Toán - Hậu Văn - Huế Toán - Huyền GDTC - P.Thúy MT - Tiến KHTN - Tuyết AVTC - D.Anh AVTC - D.Anh

4 NNgữ - Tú Văn - Huế MT - Tiến NNgữ - Tú GDTC - Nhựt MT - Tiến Toán - Hậu GDTC - Nhựt LSĐL - T.Liên KHTN - Trúc Văn - Thu GDTC - P.Thúy LSĐL - Quế LSĐL - Quế

5 Văn - Huế LSĐL - Ý NNgữ - Tú GDTC - Nhựt KHTN - Trúc GDTC - P.Thúy NNgữ - D.Anh

1 Nhạc - Hưng Văn - Hà NNgữ - Tú KHTN - T.Lan KHTN - Trúc NNgữ - P.Hoàng GDCD - Thảo

2 STEM - STEM IC3 - IC37 Văn - Hà KHTN - T.Lan NNgữ - Tú Văn - Thu NNgữ - P.Hoàng NNgữ - P.Hoàng Nhạc - Hưng AVNN - AVNN GDCD - Thảo KHTN - Tuyết CNghệ - Hương Văn - Nga

3 KHTN - T.Lan GDTC - Nhựt NNgữ - Tú IC3 - IC37 KHTN - Nhung Văn - Thu Văn - Huế KHTN - T.Lan Văn - Hà KHTN - Trúc Nhạc - Hưng NNgữ - P.Hoàng Văn - Nga Văn - Nga

4 KHTN - T.Lan GDTC - Nhựt NNgữ - Tú AVNN - AVNN KHTN - Nhung IC3 - IC37 Văn - Huế KHTN - T.Lan Văn - Hà NNgữ - P.Hoàng STEM - STEM Văn - Thu Nhạc - Hưng NNgữ - D.Anh

5 KHTN - Phượng

1 GDCD - Thảo Toán - Lễ STEM - STEM MT - Tiến NNgữ - P.Hoàng GDĐP - M.Hiếu Toán - Huyền

2 NNgữ - Tú NNgữ - Tú Toán - Lễ Nhạc - Hưng LSĐL - Ý Toán - Lễ GDCD - Thảo CNghệ - Cường Tin - TRí Toán - Huyền NNgữ - P.Hoàng NNgữ - P.Hoàng Toán - Huyền AVTC - D.Anh

3 Toán - Hậu Toán - Hậu GDĐP - M.Hiếu STEM - STEM AVNN - AVNN Toán - Lễ NNgữ - P.Hoàng LSĐL - Ý Toán - Huyền NNgữ - P.Hoàng Toán - Lễ AVNN - AVNN Tin - TRí AVTC - D.Anh

4 Toán - Hậu AVNN - AVNN Tin - TRí Toán - Lễ Nhạc - Hưng LSĐL - Ý LSĐL - Ý IC3 - IC37 MT - Tiến CNghệ - Cường Toán - Lễ LSĐL - Quế LSĐL - Quế Toán - Huyền

5 CNghệ - Cường LSĐL - Ý GDĐP - M.Hiếu NNgữ - P.Hoàng IC3 - IC37 Toán - Lễ NNgữ - D.Anh

1 Văn - Huế KHTN - T.Lan Toán - Lễ Nhạc - Hưng Toán - Huyền Văn - Thu Văn - Nga

2 Văn - Huế NNgữ - Tú KHTN - T.Lan Văn - Hà NNgữ - Tú KHTN - Nhung AVNN - AVNN Văn - Huế Toán - Huyền GDĐP - M.Hiếu Văn - Thu KHTN - Tuyết AVTC - D.Anh IC3 - IC37

3 TNHN- Hậu Văn - Huế TNHN - Cường Văn - Hà TNHN - Thu Văn - Thu KNS - Thảo KHTN - T.Lan TNHN - Huyền LSĐL - T.Liên TNHN - Lễ CNghệ - Hương TNHN - Phượng GDĐP - M.Hiếu

4 KNS - Hậu KHTN - T.Lan KNS - Cường NNgữ - Tú KNS - Thu Văn - Thu TNHN- Thảo Tin - TRí KNS - Huyền NNgữ - P.Hoàng KNS - Lễ IC3 - IC37 KNS - Phượng MT - Tiến

5 Văn - Nga

1 KHTN - T.Lan Toán - Lễ GDCD - Thảo LSĐL - Ý LSĐL - T.Liên LSĐL - Quế Toán - Huyền

2 GDĐP - M.Hiếu KHTN - T.Lan KHTN - T.Lan Văn - Hà Tin - TRí Văn - Thu Toán - Hậu Toán - Hậu GDCD - Thảo KHTN - Trúc Toán - Lễ Toán - Lễ Toán - Huyền AVNN - AVNN

3 LSĐL - Ý LSĐL - Ý KHTN - T.Lan Toán - Lễ Toán - Lễ KHTN - Nhung STEM - STEM Toán - Hậu Văn - Hà Văn - Hà Tin - TRí LSĐL - Quế KHTN - Phượng GDTC - P.Thúy

4 Toán - Hậu Toán - Hậu GDCD - Thảo LSĐL - Ý Toán - Lễ CNghệ - Hương GDĐP - M.Hiếu KHTN - T.Lan STEM - STEM Văn - Hà KHTN - Tuyết Văn - Thu KHTN - Phượng GDTC - P.Thúy

5 KHTN - Phượng

7A3

THCS Phú Mỹ      
Năm học 2023 - 2024

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU số 1

Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2023

THỨ TIẾT
7A1 7A2 7A4 7A5 7A6 7A7

2

3

4

5

6


